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  Thời gian thi : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	1,0

	
	a
	Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc


	0,25

	
	b
	Nâu -  Xám -  Cam – Bạc
	0,25

	
	c
	Vàng -  Tím -  Đỏ -  Vàng kim
	0,25

	
	d
	Nâu -  Đen - Nâu -  Vàng kim
	0,25

	2
	
	
	1,0

	
	
	Điện dung tương đương
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Điện áp làm việc tương đư ơng 
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	0.5

0,5

	3
	
	
	2,5

	
	a
b


	T : Biến áp.

VAB : Điện áp thứ cấp

D1( D4: Diode mắc dạng cầu.

V0: Điện áp trên tải.
· Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ  A – D1 – Rt – D3 về B, điện áp đặt trên tải là V0 . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2  và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn.  
· Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện áp âm và B có điện áp dương  do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2  và D4  phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ  B – D2 – Rt – D4  về A. Điện áp đặt lên tải là Vo  .  
· Khi chưa có tụ lọc điện áp ra trên tải là dòng DC nhưng có độ gợn lớn.

· Khi có tụ lọc điện áp ra trên tải là dòng DC có độ gợn bé nên tụ được gọi là tụ lọc.
· Dạng sóng điện áp ngõ vào, đồ thị dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc
[image: image3.png]Dang song dién
ap ngd vao

Dang song di¢én
ap ngd ra khong
co tu loc

Dang séng dién
ap ngd ra khi co
tu loc

Uin

ANVANYA

VARV
AAAAAATATA!

Uout 4

-





	0,25

0,5
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0,25
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0,5



	4
	
	
	2,5

	
	a
	Xác định tĩnh điểm Q của transistor
     VBB = IB.RB + VBE + IE.RE
     VBB = IB . RB + VBE + ( . IB . RE 

( VBB = IB (RB + (.RE) + VBE
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          IC ( IE = (.IB = 100 ( 20(A = 2mA 

VCEQ = VCC – IC (RC + RE) 
            = 12V – 2mA (2,5k( + 0,5k() = 6V
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Vậy điểm làm việc Q có tọa độ (VCEQ = 6V, ICQ = 2mA)
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0,5

	
	b
	Đồ thị đường tải tĩnh điểm Q
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	0,5

	5
	
	
	3,0

	
	
	Nhiệm vụ linh kiện của mạch

· Triac mắc nối tiếp với đèn, phần tử điều tiết dòng điện qua đèn.

· Diac Db3:  công tắc bán dẫn xoay chiều 2 cực dẫn xung kích cho Triac
· VR biến trở chỉnh độ lớn xung kích, VR phối hợp với tụ C thành mạch tạo xung kích cho triac. 
	0,25

0,25

0,25

	
	
	Phân tích hoạt động của mạch:

· Ở bán kỳ dương khi điện thế xoay chiều tăng điện thế nạp của tụ cũng tăng. Khi điện thế tụ bằng điện thế VBO (VBO ≈20V ) của diac thì diac dẫn có dòng điện (xung kích) đi vào cực G của triac làm triac dẫn ngay và tiếp tục dẫn cho đến hết bán kỳ.

· Ở bán kỳ âm tiếp theo tụ nạp điện theo chiều ngược lại cho đến điện thế –VBO diac lại dẫn cho dòng điện (xung kích) đi qua cực G của triac làm triac dẫn và tiếp tục dẫn cho đến hết bán kỳ .

· Như vậy triac dẫn trong thời gian xấp xỉ nhau ở bán kỳ dương và âm so với dạng sóng xoay chiều ngõ vào. Bằng cách thay đổi điện trở VR thì sẽ thay đổi thời hằng RC ta có thể thay đổi góc dẫn sớm hay trễ của triac ở cả hai bán kỳ và công suất trung bình cấp cho đèn cũng thay đổi, kết quả độ sáng đèn thay đổi, nói cách khác ta có thể chỉnh độ sáng đèn theo mong muốn.
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	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐỀ SỐ: 01
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I Cmax    =










Trang số 3 / Tổng số 3 trang


_1514725139.unknown
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